	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH SƠN LA

Số: 2514/QĐ-UBND
	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                    
      Sơn La, ngày  11  tháng 10  năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt giá trị bồi thường, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 Sơn La - Tuần giáo ( Km 321 + 00 -Km 406 + 00 ) Địa phận: Noong sản, Nà hón, Co Chang, Nong Ỏ, Pú Cà, Nam tiến, Bản bon xã Bon Phặng huyện Thuận Châu

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày 26 tháng  11 năm  2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Thông tư số 116/TT-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004;
Quyết định số 2374/QĐ-BGTVT ngày 13/8/2004 của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện giải phóng mặt bằng và tái định cư cải tạo nâng cấp, cải tạo QL 6 đoạn Sơn La - Tuần giáo (KM 321 - Km 406) thuộc tỉnh Sơn La và Điện Biên;
Quyết định số 4004/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 75/2005/QĐ-UBND ngày 22/6/2005 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung Nghị định 197/2004/NĐ-CP, ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
   Xét đề nghị của sở Tài chính tại Tờ trình số: 1039/TTr-STC ngày 02/10/2006,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phê duyệt giá trị bồi thường, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6  Sơn La - Tuần Giáo (Km 321 + 00 - Km 406  + 00 ) Địa phận: Noong Sản, Nà Hón, Co Chang, Nong Ỏ, Pú Cà, Nam Tiến, Bản Bon xã Bon Phặng - huyện Thuận Châu.
Tổng giá trị là: 246.612.000 đồng (Hai trăm bốn mươi  sáu triệu sáu trăm mười hai nghìn đồng ).Trong đó:  

	- Đất đai                         :

- Nhà cửa, VKT             :                                                                     

- Cây cối hoa màu          :

- Các khoản hỗ trợ khác :
	                                     63.900.800 đồng
                                   112.162.000 đồng
                                     48.948.800 đồng
                                     21.600.000 đồng 


                     (Có phụ lục danh sách chi tiết 01 trang kèm theo)

Nguồn kinh phí bồi thường: Trong nguồn vốn đầu tư của dự án.

Điều 2. Phương thức thanh toán: Chủ đầu tư thanh toán trực tiếp cho các tổ chức, hộ gia đình tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thuận châu, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các ngành, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	 Nơi nhận:


- TT Tỉnh uỷ;

- TT HĐND tỉnh;

- TTUBND Tỉnh;

- Như Điều 3
- Lưu: VT, KTTH, Huy Anh 15 bản.

	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Cầm Văn Đoản


DANH SÁCH ĐÈN BÙ HỖ TRỢ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN CẢI TẠO, NÂNG CẤP QL6 SƠN LA – TUẦN GIÁO (KM 321 + 00-KM 406+00)

(Kèm theo Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 11/10/2006 của UBND tỉnh Sơn La)

	TT
	Họ và tên
	tổng cộng
	đất
	Nhà cửa và các công trình khác
	Cây cối hoa màu
	Các khoản hỗ trợ

	
	Tổng gái trị
	246.612.000
	
	
	
	

	1
	Giá trị bồi thường
	
	63.900.800
	112.162.400
	48.948.800
	21.600.000

	A
	Noong Sản
	37.162.610
	6.976.000
	14.452.910
	10.153.700
	5.580.000

	1
	Lò Văn Héo
	23.043.510
	5.000.000
	12.152.510
	311.000
	5.580.000

	2
	Lường Văn Biển
	1.945.700
	
	1.940.4000
	5.300
	

	3
	Lò Văn Nhuội
	12.173.400
	1.976.000
	360.000
	9.837.400
	

	B
	bản Nà Hón
	2.028.000
	
	2.028.000
	
	

	4
	TT bản Nà Hón
	2.028.000
	
	2.028.000
	
	

	C
	Co Chạng
	630.000
	
	630.000
	
	

	5
	HTX Co Chạng
	630.000
	
	630.000
	
	

	D
	Noong Ỏ
	9.983.000
	1.810.000
	
	8.173.000
	

	6
	Lò Văn Pháng
	546.000
	546.000
	
	2.191.000
	9.900.000

	7
	Quàng Văn Thương
	9.437.000
	1.264.000
	
	1.905.400
	4.950.000

	E
	Pú Ca
	68.374.300
	18.404.000
	37.879.300
	285.600
	4.950.000

	8
	Lèo Văn Phương
	43.958.700
	8.804.000
	28.299.300
	23.683.800
	6.120.000

	9
	Lường Văn Long
	24.415.600
	9.600.000
	9.580.000
	849.000
	3.060.000

	F
	Nam Tiến
	110.344.790
	36.710.800
	43.830.190
	4.665.000
	3.060.000

	10
	Lê Thị Lan (Minh)
	34.908.500
	21.488.000
	9.511.500
	
	

	11
	Đoàn Thị Nhạp
	28.790.000
	10.376.000
	10.689.000
	2.178.800
	

	12
	Nguyễn Văn Sản
	5.294.000
	
	5.294.000
	
	

	13
	Đỗ Văn Thắng
	2.178.800
	
	
	2.234.00
	

	14
	TT bản nam Tiến
	9.241.400
	996.800
	8.244.600
	996.000
	

	15
	Đoàn Văn Mẵng
	2.234.000
	
	
	135.000
	

	16
	Đỗ Văn Điểu
	996.000
	
	
	
	

	17
	Giang Văn Muộn
	1.815.900
	
	1680.900
	
	

	18
	Trần Văn Dung
	1.550.000
	1.550.000
	
	
	

	19
	Trần Văn Uyên
	1.380.000
	
	1.380.000
	
	

	20
	Giang Văn Nam
	352.000
	
	352.000
	
	

	21
	Phạm Văn Thạch
	14.292.890
	
	3.948.890
	10.344.000
	

	22
	Trần Anh Tuấn
	5.011.300
	
	2.729.300
	2.282.000
	

	23
	Phùng Thị Hiền
	2.300.000
	2.300.000
	
	
	

	G
	Bản Bon
	18.089.300
	
	13.342.000
	4.747.300
	

	24
	Quàng băn Phóng
	5.773.000
	
	1.400.000
	4.373.000
	

	25
	UBND xã Bon Phặng
	12.316.300
	
	11.942.000
	374.3000
	


